
1 H42.233-260131-0421 TRẦN HOÀI NGỌC Vũ Thị Xuân 02/02/2026 08:40:40
05/02/2026 

08:25:25

02/02/2026 

14:58:45
Đã trả kết quả

2 H42.233-260202-0014 Phạm Thế Song Vũ Thị Xuân 02/02/2026 09:18:13
04/02/2026 

08:11:47

02/02/2026 

15:00:53
Đã trả kết quả

3 H42.233-260202-0441 HOÀNG VĂN LONG Bùi Thị Phương 02/02/2026 08:44:47
05/02/2026 

08:43:29

04/02/2026 

15:39:54
Đã trả kết quả

4 H42.233-260202-0767 Đỗ Thị Hải Trần Thị Tươi 02/02/2026 09:03:48
04/02/2026 

09:02:32

02/02/2026 

13:46:37
Đã trả kết quả

5 H42.233-260202-0917 ĐỖ THỊ HẢI Trần Thị Tươi 02/02/2026 09:13:29
04/02/2026 

08:12:39

02/02/2026 

13:44:16
Đã trả kết quả

6 H42.233-260202-0977 VŨ HUY TÙNG  Vũ Thị Xuân 02/02/2026 09:05:46
04/02/2026 

08:04:19

02/02/2026 

15:04:02
Đã trả kết quả

7 H42.233-260202-1229 Đoàn Thị Thảo Lê Thị Lụa

Đăng ký đất đai, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất 

lần đầu

02/02/2026 09:16:36
09/03/2026 

09:15:37
Đang xử lý

8 H42.233-260202-1579 NGUYỄN THỊ HUYỀN Trần Thị Tươi 02/02/2026 09:31:58
04/02/2026 

09:30:37

02/02/2026 

13:48:20
Đã trả kết quả

9 H42.233-260202-1979 MAI VĂN ĐÔ Trần Thị Tươi 02/02/2026 09:50:39
04/02/2026 

09:50:04

02/02/2026 

17:12:12
Đã trả kết quả

10 H42.233-260202-2395 Phan Thanh Thúy Vũ Thị Xuân 02/02/2026 11:24:57
05/02/2026 

11:22:01

03/02/2026 

09:27:39
Đã trả kết quả

11 H42.233-260202-2447 Trần Thị Loan Lê Thị Lụa
Đề nghị cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất
02/02/2026 10:02:57

02/03/2026 

10:02:04
Đã hủy

12 H42.233-260202-2514 TRẦN ĐÌNH CẦN Trần Thị Tươi 02/02/2026 10:11:48
04/02/2026 

10:10:49

02/02/2026 

17:14:36
Đã trả kết quả

13 H42.233-260202-2697 Trần Xuân Trường Bùi Thị Phương 02/02/2026 10:15:46
05/02/2026 

10:13:19

04/02/2026 

15:42:01
Đã trả kết quả

14 H42.233-260202-3287
TRẦN THỊ KIỀU 

PHƯƠNG
Bùi Thị Phương 02/02/2026 10:41:32

05/02/2026 

10:40:43

04/02/2026 

15:48:00
Đã trả kết quả

15 H42.233-260202-3562 PHẠM THỊ NHIỆM Trần Thị Tươi 02/02/2026 11:29:20
04/02/2026 

11:28:35

02/02/2026 

17:25:23
Đã trả kết quả

16 H42.233-260202-3621 PHẠM THỊ NHIỆM Trần Thị Tươi 02/02/2026 11:27:05
04/02/2026 

11:26:27

02/02/2026 

17:24:09
Đã trả kết quả

17 H42.233-260202-3660 PHẠM THỊ NHIỆM Trần Thị Tươi 02/02/2026 11:25:08
04/02/2026 

11:24:19

02/02/2026 

17:23:01
Đã trả kết quả

18 H42.233-260202-3696 PHẠM THỊ NHIỆM Trần Thị Tươi 02/02/2026 11:22:07
04/02/2026 

11:21:31

02/02/2026 

17:21:00
Đã trả kết quả

19 H42.233-260202-3713 PHẠM THỊ NHIỆM Trần Thị Tươi 02/02/2026 11:19:52
04/02/2026 

11:19:19

02/02/2026 

17:19:50
Đã trả kết quả

20 H42.233-260202-3771 PHẠM THỊ NHIỆM Trần Thị Tươi 02/02/2026 11:18:05
04/02/2026 

11:17:34

02/02/2026 

17:18:42
Đã trả kết quả

21 H42.233-260202-3802 PHẠM THỊ NHIỆM Trần Thị Tươi 02/02/2026 11:15:42
04/02/2026 

11:14:45

02/02/2026 

17:16:08
Đã trả kết quả

22 H42.233-260202-3895 Phạm Như Hiền Vũ Thị Xuân 02/02/2026 11:27:06
05/02/2026 

11:26:12

02/02/2026 

17:11:29
Đã trả kết quả

THỐNG KÊ SỐ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
(Từ ngày 01 tháng 02 năm 2026 đến ngày 28 tháng 02 năm 2026)

STT Mã số hồ sơ Tên khách hàng Người tiếp nhận Trích yếu hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả
Ngày trả kết 

quả

Trạng thái 

hồ sơ
Ký nhận Ghi chú



23 H42.233-260202-5441 Trần Thị Mỵ Lê Thị Lụa
Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót
02/02/2026 15:02:01

13/02/2026 

08:00:00
Đã hủy

24 H42.233-260202-5556 PHẠM VĂN LỊCH Trần Thị Tươi 02/02/2026 15:14:49
04/02/2026 

14:13:57

02/02/2026 

23:07:53
Đã trả kết quả

25 H42.233-260202-5641 PHẠM VĂN TRƯỞNG Nguyễn Thị Lượt Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng 02/02/2026 15:13:22
06/02/2026 

08:00:00

02/02/2026 

17:27:04
Đã trả kết quả

26 H42.233-260202-5642 PHẠM VĂN LỊCH Trần Thị Tươi 02/02/2026 15:18:11
04/02/2026 

14:17:27

02/02/2026 

23:09:38
Đã trả kết quả

27 H42.233-260202-5921 HOÀNG THỊ HỢI Trần Thị Tươi 02/02/2026 15:33:10
05/02/2026 

08:00:00

02/02/2026 

23:16:53
Đã trả kết quả

28 H42.233-260202-6154
TRẦN THỊ HOÀI 

PHƯƠNG
Trần Thị Tươi 02/02/2026 16:01:26

05/02/2026 

08:00:00

02/02/2026 

23:19:20
Đã trả kết quả

29 H42.233-260202-6186
TRẦN THỊ HOÀI 

PHƯƠNG
Trần Thị Tươi 02/02/2026 15:58:12

05/02/2026 

08:00:00

02/02/2026 

23:22:30
Đã trả kết quả

30 H42.233-260202-6209 Trần Thị Hoài Phương Trần Thị Tươi 02/02/2026 15:56:08
05/02/2026 

08:00:00

02/02/2026 

23:24:28
Đã trả kết quả

31 H42.233-260202-6455 ĐINH ĐỨC QUỲNH  Vũ Thị Xuân 02/02/2026 16:16:13
05/02/2026 

08:00:00

03/02/2026 

15:20:02
Đã trả kết quả

32 H42.233-260202-6475 ĐOÀN HỒNG LỰU Trần Thị Tươi 02/02/2026 16:17:34
05/02/2026 

08:00:00

02/02/2026 

23:26:31
Đã trả kết quả

33 H42.233-260202-6642 PHẠM THỊ HỒNG Trần Thị Tươi 02/02/2026 16:37:27
05/02/2026 

08:00:00

02/02/2026 

23:28:20
Đã trả kết quả

34 H42.233-260202-6659 Trần Đức Phiêu Vũ Thị Xuân 02/02/2026 16:37:49
06/02/2026 

08:00:00

05/02/2026 

18:34:22
Đã trả kết quả

35 H42.233-260202-6751 PHẠM THỊ PHIN Lê Thị Lụa
Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót
02/02/2026 16:48:42

13/02/2026 

08:00:00
Đã hủy

36 H42.233-260202-6796 PHẠM VĂN LỊCH Trần Thị Tươi 02/02/2026 17:02:21
05/02/2026 

08:00:00

02/02/2026 

23:29:43
Đã trả kết quả

37 H42.233-260202-6820 PHẠM VĂN LỊCH Trần Thị Tươi 02/02/2026 17:00:34
05/02/2026 

08:00:00

02/02/2026 

23:31:42
Đã trả kết quả

38 H42.233-260202-6824 ĐOÀN THỊ HUẾ Vũ Thị Xuân 02/02/2026 17:04:37
06/02/2026 

08:00:00

03/02/2026 

15:33:06
Đã trả kết quả

39 H42.233-260202-6951 NGUYỄN THỊ THU Trần Thị Tươi 03/02/2026 09:23:31
05/02/2026 

09:18:38

03/02/2026 

17:24:04
Đã trả kết quả

40 H42.233-260202-6989 NGUYỄN THỊ THU Trần Thị Tươi 03/02/2026 09:03:15
05/02/2026 

09:00:05

03/02/2026 

17:07:06
Đã trả kết quả

41 H42.233-260203-0002 NGUYỄN THỊ THU Trần Thị Tươi 03/02/2026 09:28:16
05/02/2026 

09:25:27

03/02/2026 

17:25:40
Đã trả kết quả

42 H42.233-260203-0005 Nguyễn Thị Thu Trần Thị Tươi 03/02/2026 10:11:59
05/02/2026 

10:10:04

03/02/2026 

17:27:05
Đã trả kết quả

43 H42.233-260203-0009 NGUYỄN THỊ THU Trần Thị Tươi 03/02/2026 10:16:11
05/02/2026 

10:14:49

03/02/2026 

17:28:41
Đã trả kết quả

44 H42.233-260203-0012 Nguyễn Thị Thu Trần Thị Tươi 03/02/2026 09:09:04
05/02/2026 

09:07:47

03/02/2026 

17:08:14
Đã trả kết quả

45 H42.233-260203-0017 Nguyễn Thị Thu Trần Thị Tươi 03/02/2026 09:12:48
05/02/2026 

09:11:32

03/02/2026 

17:21:49
Đã trả kết quả

46 H42.233-260203-0235 VŨ VĂN NGỌC Trần Thị Tươi 03/02/2026 08:29:40
05/02/2026 

08:28:21

03/02/2026 

17:04:47
Đã trả kết quả

47 H42.233-260203-0364 Bùi Thị Thu Uyên Vũ Thị Xuân 03/02/2026 08:38:03
05/02/2026 

08:00:00

03/02/2026 

15:22:57
Đã trả kết quả



48 H42.233-260203-0516 NGÔ VĂN HIẾU Bùi Thị Phương 03/02/2026 08:44:29
06/02/2026 

08:43:39

04/02/2026 

15:53:48
Đã trả kết quả

49 H42.233-260203-0717 Phạm Minh Hưởng Trần Thị Tươi 03/02/2026 08:53:35
05/02/2026 

08:51:58

03/02/2026 

17:06:03
Đã trả kết quả

50 H42.233-260203-0770 Ngô Văn Tĩnh Vũ Thị Xuân 03/02/2026 08:55:26
05/02/2026 

08:00:00

03/02/2026 

15:26:10
Đã trả kết quả

51 H42.233-260203-0991 Vũ Văn Thạnh Lê Thị Lụa
Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót
03/02/2026 09:04:22

13/02/2026 

09:03:35
Đã hủy

52 H42.233-260203-1160 Nguyễn Văn Thoa Bùi Thị Phương 03/02/2026 09:13:38
06/02/2026 

09:12:30

04/02/2026 

16:00:23
Đã trả kết quả

53 H42.233-260203-1392 Phạm Thị Ca Lê Thị Lụa
Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót
03/02/2026 09:23:35

13/02/2026 

09:23:00
Đã hủy

54 H42.233-260203-1491 ĐINH VĂN NAM  Vũ Thị Xuân 03/02/2026 09:30:16
05/02/2026 

08:28:45

04/02/2026 

10:52:29
Đã trả kết quả

55 H42.233-260203-1718 NGÔ THỊ THANH BẮC Bùi Thị Phương 03/02/2026 09:36:56
06/02/2026 

09:35:58

04/02/2026 

16:03:10
Đã trả kết quả

56 H42.233-260203-1853 Đặng Thế Anh Vũ Thị Xuân 03/02/2026 09:43:10
05/02/2026 

08:42:35

03/02/2026 

15:28:32
Đã trả kết quả

57 H42.233-260203-1977
ĐOÀN THỊ NHƯ 

QUỲNH
Trần Thị Tươi 03/02/2026 09:52:01

05/02/2026 

09:49:40

03/02/2026 

13:44:48
Đã trả kết quả

58 H42.233-260203-2151 TRẦN THỊ THÚY NGA Bùi Thị Phương 03/02/2026 09:59:47
10/02/2026 

09:58:43

04/02/2026 

16:08:04
Đã trả kết quả

59 H42.233-260203-2245 Trần Văn Diêm Trần Thị Tươi 03/02/2026 10:22:01
05/02/2026 

10:20:59

03/02/2026 

17:31:32
Đã trả kết quả

60 H42.233-260203-2285 PHAN THỊ TUYẾT Trần Thị Tươi 03/02/2026 10:33:30
05/02/2026 

10:28:04

03/02/2026 

17:35:58
Đã trả kết quả

61 H42.233-260203-2327 TRẦN VĂN DIÊM Trần Thị Tươi 03/02/2026 10:08:19
05/02/2026 

10:07:30

03/02/2026 

13:46:05
Đã trả kết quả

62 H42.233-260203-2418 VŨ CHÍ CÔNG Trần Thị Tươi 03/02/2026 10:26:09
05/02/2026 

10:24:50

03/02/2026 

17:33:34
Đã trả kết quả

63 H42.233-260203-2525 Đoàn Thanh Tâm Trần Thị Tươi 03/02/2026 10:30:14
05/02/2026 

10:28:24

03/02/2026 

17:37:46
Đã trả kết quả

64 H42.233-260203-2932 ĐỖ THANH TÂM Trần Thị Tươi 03/02/2026 10:41:55
05/02/2026 

10:41:17

03/02/2026 

17:39:30
Đã trả kết quả

65 H42.233-260203-3115 Phạm Thị Tươi Vũ Thị Xuân 03/02/2026 10:53:04
06/02/2026 

10:51:37

05/02/2026 

10:56:46
Đã trả kết quả

66 H42.233-260203-4296 PHẠM ANH TUẤN  Vũ Thị Xuân 03/02/2026 14:15:43
05/02/2026 

13:14:19

04/02/2026 

15:26:15
Đã trả kết quả

67 H42.233-260203-4456 NGUYỄN DUY HƯNG Trần Thị Tươi 03/02/2026 15:13:57
06/02/2026 

08:00:00

03/02/2026 

17:41:34
Đã trả kết quả

68 H42.233-260203-4491 NGUYỄN DUY HƯNG Trần Thị Tươi 03/02/2026 15:17:17
06/02/2026 

08:00:00

03/02/2026 

17:43:11
Đã trả kết quả

69 H42.233-260203-4537 PHẠM ĐỨC KHÁ  Vũ Thị Xuân 03/02/2026 14:35:22
05/02/2026 

13:33:14

04/02/2026 

11:01:19
Đã trả kết quả

70 H42.233-260203-4801 NGÔ THỊ HOÀI LINH  Vũ Thị Xuân 03/02/2026 15:09:37
05/02/2026 

14:06:07

04/02/2026 

15:27:59
Đã trả kết quả

71 H42.233-260203-5469 NGÔ THỊ HOÀI Bùi Thị Phương 03/02/2026 15:36:50
09/02/2026 

08:00:00

04/02/2026 

16:05:36
Đã trả kết quả

72 H42.233-260203-5966 BÙI ĐỨC CƠ Trần Thị Tươi 03/02/2026 16:24:39
06/02/2026 

08:00:00

04/02/2026 

11:54:39
Đã trả kết quả



73 H42.233-260203-6170 NGUYỄN THU HƯƠNG  Vũ Thị Xuân 04/02/2026 07:49:51
06/02/2026 

08:00:00

05/02/2026 

09:07:07
Đã trả kết quả

74 H42.233-260204-0215 TRẦN VĂN GIANG  Vũ Thị Xuân 04/02/2026 08:31:42
06/02/2026 

08:00:00

05/02/2026 

09:21:41
Đã trả kết quả

75 H42.233-260204-0767 NGUYỄN THỊ HOA Trần Thị Tươi 04/02/2026 10:08:52
06/02/2026 

10:08:25

04/02/2026 

17:01:09
Đã trả kết quả

76 H42.233-260204-0834 Trần Văn Chương Vũ Thị Xuân 04/02/2026 09:09:08
06/02/2026 

09:08:18

05/02/2026 

09:36:22
Đã trả kết quả

77 H42.233-260204-1225 NGUYỄN NGỌC TÚY Trần Thị Tươi 04/02/2026 10:24:21
06/02/2026 

10:23:48

04/02/2026 

16:05:12
Đã trả kết quả

78 H42.233-260204-1414 NGUYỄN NGỌC TÚY Trần Thị Tươi 04/02/2026 10:27:15
06/02/2026 

10:26:26

04/02/2026 

16:06:20
Đã trả kết quả

79 H42.233-260204-1469 NGUYỄN NGỌC TÚY Trần Thị Tươi 04/02/2026 10:30:24
06/02/2026 

10:29:02

04/02/2026 

16:07:46
Đã trả kết quả

80 H42.233-260204-1511 NGUYỄN NGỌC TÚY Trần Thị Tươi 04/02/2026 10:32:37
06/02/2026 

10:31:55

04/02/2026 

16:10:59
Đã trả kết quả

81 H42.233-260204-1546 NGUYỄN NGỌC TÚY Trần Thị Tươi 04/02/2026 10:36:10
06/02/2026 

10:35:23

04/02/2026 

16:13:21
Đã trả kết quả

82 H42.233-260204-1720 BÙI THỊ DIỆU LINH Trần Thị Tươi 04/02/2026 10:47:11
06/02/2026 

10:45:41

04/02/2026 

17:08:21
Đã trả kết quả

83 H42.233-260204-1851 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN  Vũ Thị Xuân 04/02/2026 10:09:31
06/02/2026 

09:07:45

05/02/2026 

09:28:29
Đã trả kết quả

84 H42.233-260204-1919 MAI THẾ THỦ Trần Thị Tươi 04/02/2026 10:18:24
06/02/2026 

10:16:17

04/02/2026 

17:03:23
Đã trả kết quả

85 H42.233-260204-2182 NGUYỄN THỊ THU Bùi Thị Phương 04/02/2026 10:21:21
09/02/2026 

10:19:49

07/02/2026 

08:35:43
Đã trả kết quả

86 H42.233-260204-2776 Vũ Thị Thảo Bùi Thị Phương 04/02/2026 11:07:26
09/02/2026 

11:03:52

07/02/2026 

08:39:39
Đã trả kết quả

87 H42.233-260204-3009 ĐỖ THỊ NGUYỆT Trần Thị Tươi 04/02/2026 11:31:54
06/02/2026 

11:31:04

04/02/2026 

16:31:55
Đã trả kết quả

88 H42.233-260204-3053 Ngô Thị Linh Vũ Thị Xuân 04/02/2026 11:36:12
06/02/2026 

11:35:43

05/02/2026 

11:10:55
Đã trả kết quả

89 H42.233-260204-3148 TRẦN ĐỨC THUẬN Trần Thị Tươi 04/02/2026 12:03:29
06/02/2026 

13:00:00

04/02/2026 

17:09:42
Đã trả kết quả

90 H42.233-260204-3465 Lê Nam Tái Vũ Thị Xuân 04/02/2026 14:03:20
09/02/2026 

14:02:35

09/02/2026 

09:10:40
Đã trả kết quả

91 H42.233-260204-3734 PHẠM THỊ MONG Trần Thị Tươi 04/02/2026 15:05:15
06/02/2026 

14:59:55

05/02/2026 

10:43:24
Đã trả kết quả

92 H42.233-260204-3815 Trần Khắc Hướng Trần Thị Tươi 04/02/2026 14:36:17
06/02/2026 

14:34:39

05/02/2026 

10:40:44
Đã trả kết quả

93 H42.233-260204-4934 VŨ THỊ ANH Trần Thị Tươi 04/02/2026 16:39:27
09/02/2026 

08:00:00

05/02/2026 

13:34:57
Đã trả kết quả

94 H42.233-260204-4983 TRẦN THỊ HOÀI Trần Thị Tươi 04/02/2026 16:26:38
09/02/2026 

08:00:00

05/02/2026 

13:37:52
Đã trả kết quả

95 H42.233-260204-5194 VŨ THỊ ANH Trần Thị Tươi 04/02/2026 16:55:17
09/02/2026 

08:00:00

05/02/2026 

07:53:19
Đã trả kết quả

96 H42.233-260205-0194 TRẦN HỮU LOÁT  Vũ Thị Xuân 05/02/2026 08:29:26
09/02/2026 

08:00:00

06/02/2026 

10:44:36
Đã trả kết quả

97 H42.233-260205-0315 VŨ VĂN KHẢI Trần Thị Tươi 05/02/2026 10:23:40
09/02/2026 

10:19:46

05/02/2026 

13:31:03
Đã trả kết quả



98 H42.233-260205-0438 TRẦN MẠNH HÙNG Trần Thị Tươi 05/02/2026 08:38:32
09/02/2026 

08:36:52

05/02/2026 

11:43:46
Đã trả kết quả

99 H42.233-260205-0701 ĐỖ THỊ TRANG Trần Thị Tươi 05/02/2026 08:48:36
09/02/2026 

08:47:48

05/02/2026 

11:44:55
Đã trả kết quả

100 H42.233-260205-0748 NGUYỄN VĂN LỘC  Vũ Thị Xuân 05/02/2026 08:51:00
09/02/2026 

08:00:00

06/02/2026 

10:47:14
Đã trả kết quả

101 H42.233-260205-0889 VŨ VĂN KHẢI Trần Thị Tươi 05/02/2026 10:31:44
09/02/2026 

10:30:29

05/02/2026 

13:33:41
Đã trả kết quả

102 H42.233-260205-0992 MAI THỊ HƯƠNG DIỆU Trần Thị Tươi 05/02/2026 09:23:14
09/02/2026 

09:22:32

05/02/2026 

11:49:26
Đã trả kết quả

103 H42.233-260205-1094 MAI THỊ HƯƠNG DIỆU Trần Thị Tươi 05/02/2026 09:21:06
09/02/2026 

09:05:54

05/02/2026 

11:46:51
Đã trả kết quả

104 H42.233-260205-1230 MAI THỊ HƯƠNG DIỆU Trần Thị Tươi 05/02/2026 09:18:03
09/02/2026 

09:15:53

05/02/2026 

11:48:02
Đã trả kết quả

105 H42.233-260205-1288 NGUYỄN NGỌC TÚY  Vũ Thị Xuân 05/02/2026 09:13:16
09/02/2026 

08:12:17

06/02/2026 

14:01:40
Đã trả kết quả

106 H42.233-260205-1294 VŨ VĂN KHẢI Trần Thị Tươi 05/02/2026 10:28:51
09/02/2026 

10:26:22

05/02/2026 

13:32:44
Đã trả kết quả

107 H42.233-260205-2133 Trần Minh Dân Trần Thị Tươi 05/02/2026 09:49:52
09/02/2026 

08:48:27

05/02/2026 

13:41:06
Đã trả kết quả

108 H42.233-260205-2256 HOÀNG VĂN TUẤN  Vũ Thị Xuân 05/02/2026 09:55:38
09/02/2026 

08:53:23

06/02/2026 

16:35:37
Đã trả kết quả

109 H42.233-260205-2637 TRẦN THỊ SUỐT Trần Thị Tươi 05/02/2026 10:17:00
09/02/2026 

10:16:04

05/02/2026 

11:26:59
Đã trả kết quả

110 H42.233-260205-2687 TRẦN THỊ SUỐT Trần Thị Tươi 05/02/2026 10:14:39
09/02/2026 

10:13:34

05/02/2026 

13:29:46
Đã trả kết quả

111 H42.233-260205-3080 TÔ QUANG CẢNH  Vũ Thị Xuân 05/02/2026 10:35:52
09/02/2026 

09:33:30

06/02/2026 

16:37:05
Đã trả kết quả

112 H42.233-260205-3442 TRẦN QUỐC HƯNG  Vũ Thị Xuân 05/02/2026 11:02:38
09/02/2026 

10:01:40

06/02/2026 

16:38:48
Đã trả kết quả

113 H42.233-260205-4086 VŨ THỊ HẠNH Trần Thị Tươi 05/02/2026 14:03:18
09/02/2026 

14:01:10

06/02/2026 

10:44:00
Đã trả kết quả

114 H42.233-260205-4139 PHẠM THỊ MONG Trần Thị Tươi 05/02/2026 14:46:43
09/02/2026 

14:28:05

06/02/2026 

11:34:40
Đã trả kết quả

115 H42.233-260205-4186 PHẠM THỊ MONG Trần Thị Tươi 05/02/2026 14:58:47
09/02/2026 

14:51:44

06/02/2026 

11:36:02
Đã trả kết quả

116 H42.233-260205-4217 BÙI VĂN VINH  Vũ Thị Xuân 05/02/2026 14:14:03
09/02/2026 

13:13:06

06/02/2026 

16:40:15
Đã trả kết quả

117 H42.233-260205-4275 TRẦN THỊ HÀ Trần Thị Tươi 05/02/2026 14:25:03
09/02/2026 

14:23:43

06/02/2026 

10:42:21
Đã trả kết quả

118 H42.233-260205-4384 TRẦN VĂN HỘI Trần Thị Tươi 05/02/2026 16:15:53
10/02/2026 

08:00:00

06/02/2026 

11:40:52
Đã trả kết quả

119 H42.233-260205-4430 TRẦN VĂN HỘI Trần Thị Tươi 05/02/2026 16:21:28
10/02/2026 

08:00:00

06/02/2026 

11:42:19
Đã trả kết quả

120 H42.233-260205-4458 Trần Văn Hội Trần Thị Tươi 05/02/2026 16:29:43
10/02/2026 

08:00:00

06/02/2026 

11:37:29
Đã trả kết quả

121 H42.233-260205-4469 Nguyễn Thành Công Vũ Thị Xuân 05/02/2026 14:38:31
09/02/2026 

13:37:16

06/02/2026 

16:44:01
Đã trả kết quả

122 H42.233-260205-5861 Trần Văn Chương Vũ Thị Xuân 05/02/2026 16:46:59
10/02/2026 

08:00:00

06/02/2026 

16:47:28
Đã trả kết quả



123 H42.233-260206-0117 MAI VĂN QUẢNG Trần Thị Tươi 06/02/2026 10:25:12
10/02/2026 

10:21:22

06/02/2026 

16:29:11
Đã trả kết quả

124 H42.233-260206-0185 Mai Văn Quảng Trần Thị Tươi 06/02/2026 10:31:57
10/02/2026 

10:29:33

06/02/2026 

16:31:00
Đã trả kết quả

125 H42.233-260206-0256 MAI VĂN QUẢNG Trần Thị Tươi 06/02/2026 10:37:49
10/02/2026 

10:36:10

06/02/2026 

16:32:33
Đã trả kết quả

126 H42.233-260206-0265 Trần Văn Trình Vũ Thị Xuân 06/02/2026 09:49:38
11/02/2026 

09:48:34

09/02/2026 

14:17:20
Đã trả kết quả

127 H42.233-260206-0798
NGUYỄN THỊ THU 

HƯỜNG
Trần Thị Tươi 06/02/2026 10:16:36

10/02/2026 

10:13:48

06/02/2026 

11:43:36
Đã trả kết quả

128 H42.233-260206-1298 Nguyễn Văn Trưởng Vũ Thị Xuân 06/02/2026 10:30:46
10/02/2026 

09:29:51

06/02/2026 

16:49:01
Đã trả kết quả

129 H42.233-260206-1508 TRẦN ĐỨC GIANG Trần Thị Tươi
Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ
06/02/2026 11:12:59

10/02/2026 

11:09:31

06/02/2026 

16:33:48
Đã trả kết quả

130 H42.233-260206-1853 TRẦN XUÂN HIẾU Trần Thị Tươi 06/02/2026 11:23:52
10/02/2026 

11:22:58

06/02/2026 

16:38:35
Đã trả kết quả

131 H42.233-260206-2040 ĐỖ VĂN THẠCH Trần Thị Tươi 06/02/2026 11:20:42
10/02/2026 

11:18:40

06/02/2026 

16:37:10
Đã trả kết quả

132 H42.233-260206-2106 ĐINH VĂN KIM Trần Thị Tươi 06/02/2026 11:15:51
10/02/2026 

11:14:50

06/02/2026 

16:35:39
Đã trả kết quả

133 H42.233-260206-3131 TRẦN THỊ TƯƠI Trần Thị Tươi 06/02/2026 14:14:43
10/02/2026 

14:13:14

07/02/2026 

08:08:03
Đã trả kết quả

134 H42.233-260206-3287 PHẠM THỊ MONG Trần Thị Tươi 06/02/2026 15:09:18
10/02/2026 

13:47:37

09/02/2026 

15:44:57
Đã trả kết quả

135 H42.233-260206-3308 Phạm Thị Thư Vũ Thị Xuân 06/02/2026 14:27:13
10/02/2026 

13:26:17

06/02/2026 

16:51:06
Đã trả kết quả

136 H42.233-260206-3818 LÊ THỊ THÁI  Vũ Thị Xuân 06/02/2026 15:05:33
10/02/2026 

14:04:02

09/02/2026 

10:06:37
Đã trả kết quả

137 H42.233-260206-4040 Hoàng Thị Hiền Vũ Thị Xuân 06/02/2026 15:31:12
11/02/2026 

08:00:00

07/02/2026 

08:53:36
Đã trả kết quả

138 H42.233-260206-4177 Hoàng Thị Hiền Vũ Thị Xuân 06/02/2026 15:40:07
11/02/2026 

08:00:00

07/02/2026 

08:46:05
Đã trả kết quả

139 H42.233-260206-4269 TRẦN THỊ YẾN Trần Thị Tươi 06/02/2026 16:20:32
11/02/2026 

08:00:00

07/02/2026 

08:12:45
Đã trả kết quả

140 H42.233-260206-4514 LƯU THỊ LEN  Vũ Thị Xuân 06/02/2026 15:53:42
10/02/2026 

14:52:43

09/02/2026 

14:12:19
Đã trả kết quả

141 H42.233-260206-4542 MAI THỊ HUẾ Trần Thị Tươi 06/02/2026 15:58:57
11/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

15:46:16
Đã trả kết quả

142 H42.233-260206-4685 ĐỖ THỊ MƠ Trần Thị Tươi 06/02/2026 16:17:20
11/02/2026 

08:00:00

07/02/2026 

08:15:03
Đã trả kết quả

143 H42.233-260206-4710 Đỗ Thị Mơ Trần Thị Tươi 06/02/2026 16:15:18
11/02/2026 

08:00:00

07/02/2026 

08:18:53
Đã trả kết quả

144 H42.233-260206-4736 PHẠM VĂN DŨNG  Vũ Thị Xuân 06/02/2026 16:19:40
11/02/2026 

08:00:00

09/02/2026 

14:15:08
Đã trả kết quả

145 H42.233-260208-0068 NGUYỄN THỊ THU Trần Thị Tươi 09/02/2026 11:43:06
11/02/2026 

11:22:37

10/02/2026 

08:06:58
Đã trả kết quả

146 H42.233-260208-0074 NGUYỄN THỊ THU Trần Thị Tươi 09/02/2026 11:36:44
11/02/2026 

11:24:49

10/02/2026 

08:07:52
Đã trả kết quả

147 H42.233-260209-0296 NGUYỄN ĐỨC TÂM Trần Thị Tươi 09/02/2026 09:38:24
11/02/2026 

09:35:25

09/02/2026 

15:51:56
Đã trả kết quả



148 H42.233-260209-0352 NGUYỄN ĐỨC TÂM Trần Thị Tươi 09/02/2026 09:44:29
11/02/2026 

09:42:03

09/02/2026 

15:53:00
Đã trả kết quả

149 H42.233-260209-0358 LÊ NAM TÁI Trần Thị Tươi 09/02/2026 08:46:17
11/02/2026 

08:38:08

09/02/2026 

15:50:29
Đã trả kết quả

150 H42.233-260209-0376 TRẦN VĂN QUÝ  Vũ Thị Xuân 09/02/2026 08:38:17
11/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

10:36:18
Đã trả kết quả

151 H42.233-260209-0402 NGUYỄN ĐỨC TÂM Trần Thị Tươi 09/02/2026 09:47:35
11/02/2026 

09:45:58

09/02/2026 

15:54:47
Đã trả kết quả

152 H42.233-260209-0750 ĐỖ NGỌC ĐIỂN  Vũ Thị Xuân 09/02/2026 09:28:24
11/02/2026 

08:27:05

09/02/2026 

23:49:26
Đã trả kết quả

153 H42.233-260209-0777 TRẦN THỊ YẾN Trần Thị Tươi 09/02/2026 09:51:12
11/02/2026 

09:48:56

09/02/2026 

15:56:27
Đã trả kết quả

154 H42.233-260209-1017 VŨ THỊ THA Trần Thị Tươi 09/02/2026 09:58:21
11/02/2026 

09:52:48

09/02/2026 

16:18:10
Đã trả kết quả

155 H42.233-260209-1037 TÔ VĂN TRỌNG  Vũ Thị Xuân 09/02/2026 09:13:08
11/02/2026 

08:11:07

09/02/2026 

23:47:34
Đã trả kết quả

156 H42.233-260209-1447 NGUYỄN THỊ THU Trần Thị Tươi 09/02/2026 11:48:25
11/02/2026 

11:45:19

10/02/2026 

08:08:55
Đã trả kết quả

157 H42.233-260209-1676 VŨ VĂN DUY  Vũ Thị Xuân 09/02/2026 09:39:18
11/02/2026 

08:37:37

10/02/2026 

11:33:49
Đã trả kết quả

158 H42.233-260209-2120 TRẦN THỊ HOÀI Trần Thị Tươi 09/02/2026 14:20:30
11/02/2026 

14:13:18

10/02/2026 

16:53:17
Đã trả kết quả

159 H42.233-260209-2188 TRẦN THỊ HOÀI Trần Thị Tươi 09/02/2026 14:38:31
11/02/2026 

14:36:09

10/02/2026 

16:55:49
Đã trả kết quả

160 H42.233-260209-2250 TRẦN THỊ HOÀI Trần Thị Tươi 09/02/2026 14:09:21
11/02/2026 

14:00:58

10/02/2026 

16:54:42
Đã trả kết quả

161 H42.233-260209-2282 TRẦN THỊ HOÀI Trần Thị Tươi 09/02/2026 14:44:44
11/02/2026 

14:40:57

10/02/2026 

16:56:54
Đã trả kết quả

162 H42.233-260209-2317 Võ Văn Út Vũ Thị Xuân 09/02/2026 10:12:49
11/02/2026 

09:09:45

09/02/2026 

23:52:41
Đã trả kết quả

163 H42.233-260209-2354 TRẦN THỊ LAN Trần Thị Tươi 09/02/2026 11:08:39
11/02/2026 

11:04:53

09/02/2026 

16:19:24
Đã trả kết quả

164 H42.233-260209-2428 TRẦN THỊ HOÀI Trần Thị Tươi 09/02/2026 14:27:28
11/02/2026 

13:02:12

10/02/2026 

16:38:26
Đã trả kết quả

165 H42.233-260209-2477 TRẦN THỊ HOÀI Trần Thị Tươi 09/02/2026 14:34:08
11/02/2026 

13:01:58

10/02/2026 

16:37:02
Đã trả kết quả

166 H42.233-260209-2632
NGUYỄN TRUNG 

TRỰC
Trần Thị Tươi 09/02/2026 10:58:50

11/02/2026 

10:57:05

09/02/2026 

16:26:08
Đã trả kết quả

167 H42.233-260209-2841
PHẠM TRẦN PHƯƠNG 

OANH
Trần Thị Tươi 09/02/2026 10:51:35

11/02/2026 

10:49:24

09/02/2026 

16:23:42
Đã trả kết quả

168 H42.233-260209-2895
PHẠM TRẦN PHƯƠNG 

OANH
Trần Thị Tươi 09/02/2026 10:47:49

11/02/2026 

10:47:09

09/02/2026 

16:21:14
Đã trả kết quả

169 H42.233-260209-3033 PHẠM VĂN ĐẠI  Vũ Thị Xuân 09/02/2026 11:17:31
11/02/2026 

09:56:41

10/02/2026 

10:44:51
Đã trả kết quả

170 H42.233-260209-3150 PHẠM VĂN CHỈNH Trần Thị Tươi 09/02/2026 11:59:02
11/02/2026 

11:56:55

10/02/2026 

16:35:16
Đã trả kết quả

171 H42.233-260209-3329 LÊ THỊ HẠNH Trần Thị Tươi 09/02/2026 13:40:10
11/02/2026 

13:37:39

10/02/2026 

06:07:39
Đã trả kết quả

172 H42.233-260209-3384 Nguyễn Văn Hà Vũ Thị Xuân 09/02/2026 11:56:31
11/02/2026 

10:32:45

09/02/2026 

23:54:37
Đã trả kết quả



173 H42.233-260209-3457 PHẠM VĂN CƯ  Vũ Thị Xuân 09/02/2026 12:06:51
11/02/2026 

11:00:00

10/02/2026 

10:52:47
Đã trả kết quả

174 H42.233-260209-3590 Mai Thị Lệ Vũ Thị Xuân 09/02/2026 14:18:19
11/02/2026 

14:17:40

10/02/2026 

11:21:58
Đã trả kết quả

175 H42.233-260209-4606 TRẦN NGỌC HẢI Trần Thị Tươi 09/02/2026 15:03:38
12/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

06:04:33
Đã trả kết quả

176 H42.233-260209-4675 Nguyễn Thị Hoài Nhi Vũ Thị Xuân 09/02/2026 15:09:50
12/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

11:35:05
Đã trả kết quả

177 H42.233-260209-4743 ĐỖ MẠNH TRƯỜNG Trần Thị Tươi 09/02/2026 15:14:19
12/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

06:02:26
Đã trả kết quả

178 H42.233-260209-4892 Vũ Thị Hạnh Trần Thị Tươi 09/02/2026 15:25:19
12/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

06:00:31
Đã trả kết quả

179 H42.233-260209-5345 Vũ Diệu Linh Trần Thị Tươi 09/02/2026 16:11:59
12/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

05:58:27
Đã trả kết quả

180 H42.233-260209-5378 VŨ DIỆU LINH Trần Thị Tươi 09/02/2026 16:14:27
12/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

05:56:37
Đã trả kết quả

181 H42.233-260209-5485 PHAN VĂN BẢY Trần Thị Tươi 09/02/2026 16:30:00
12/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

16:58:13
Đã trả kết quả

182 H42.233-260209-5538 PHAN VĂN BẢY Trần Thị Tươi 09/02/2026 16:36:57
12/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

17:01:50
Đã trả kết quả

183 H42.233-260209-5756 TRẦN VĨNH THỌ Vũ Thị Xuân 09/02/2026 23:56:26
12/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

16:23:29
Đã trả kết quả

184 H42.233-260210-0526 ĐINH THỊ VÂN Trần Thị Tươi 10/02/2026 08:55:13
12/02/2026 

08:53:05

10/02/2026 

13:51:10
Đã trả kết quả

185 H42.233-260210-0539 VŨ MINH LONG  Vũ Thị Xuân 10/02/2026 08:56:27
12/02/2026 

08:00:00

11/02/2026 

11:21:48
Đã trả kết quả

186 H42.233-260210-1097 VŨ DIỆU LINH  Vũ Thị Xuân 10/02/2026 09:24:52
12/02/2026 

08:23:46

11/02/2026 

11:27:33
Đã trả kết quả

187 H42.233-260210-1162 TRẦN QUỐC TOẢN Trần Thị Tươi 10/02/2026 09:34:34
12/02/2026 

09:33:18

10/02/2026 

13:52:40
Đã trả kết quả

188 H42.233-260210-1380 NGUYỄN VĂN HƯNG  Vũ Thị Xuân 10/02/2026 09:42:03
12/02/2026 

08:40:36

11/02/2026 

17:16:30
Đã trả kết quả

189 H42.233-260210-1504 NGÔ VĂN NINH Trần Thị Tươi 10/02/2026 09:48:31
12/02/2026 

09:47:41

10/02/2026 

13:54:30
Đã trả kết quả

190 H42.233-260210-1963 TRẦN NGỌC TIỆC  Vũ Thị Xuân 10/02/2026 10:13:08
12/02/2026 

09:11:20

11/02/2026 

22:45:52
Đã trả kết quả

191 H42.233-260210-2271 Trần Ngọc Tiệc Trần Thị Tươi 10/02/2026 10:36:54
12/02/2026 

10:35:52

10/02/2026 

13:55:56
Đã trả kết quả

192 H42.233-260210-2889 Nguyễn Văn Tuân Trần Thị Tươi 10/02/2026 13:38:07
12/02/2026 

13:29:08

10/02/2026 

17:46:16
Đã trả kết quả

193 H42.233-260210-3403 NGÔ VĂN CHANH  Vũ Thị Xuân 10/02/2026 14:31:34
12/02/2026 

13:29:10

11/02/2026 

22:49:29
Đã trả kết quả

194 H42.233-260210-3954 PHẠM NGỌC CẦN  Vũ Thị Xuân 10/02/2026 15:19:22
12/02/2026 

14:18:45

11/02/2026 

22:51:13
Đã trả kết quả

195 H42.233-260210-4248 ĐỖ THỊ HÀ PHƯƠNG Trần Thị Tươi 10/02/2026 15:47:49
13/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

17:47:53
Đã trả kết quả

196 H42.233-260210-4273 TRẦN KHẮC CHU Trần Thị Tươi 10/02/2026 15:41:40
13/02/2026 

08:00:00

10/02/2026 

17:50:54
Đã trả kết quả

197 H42.233-260210-4561 TRẦN THIỆN TÂN  Vũ Thị Xuân 10/02/2026 16:01:29
12/02/2026 

14:57:47

11/02/2026 

22:53:19
Đã trả kết quả



198 H42.233-260210-4792 TRẦN THỊ LƯƠNG  Vũ Thị Xuân 10/02/2026 16:27:51
13/02/2026 

08:00:00

11/02/2026 

22:55:14
Đã trả kết quả

199 H42.233-260211-0569 PHẠM VĂN DŨNG Nguyễn Thị Lượt
Đề nghị trợ cấp mai táng phí 

bảo trợ xã hội
11/02/2026 15:40:56

24/02/2026 

08:00:00

12/02/2026 

08:23:41
Đã trả kết quả

200 H42.233-260211-0642 TRẦN VĂN DUY  Vũ Thị Xuân 11/02/2026 08:57:31
13/02/2026 

08:00:00

11/02/2026 

22:57:49
Đã trả kết quả

201 H42.233-260211-1074 Lê Thị Thơm Vũ Thị Xuân 11/02/2026 09:23:15
13/02/2026 

09:22:07

11/02/2026 

23:09:11
Đã trả kết quả

202 H42.233-260211-1193 Lê Thị Hiền Trần Thị Tươi 11/02/2026 09:37:22
13/02/2026 

09:35:57

11/02/2026 

16:22:25
Đã trả kết quả

203 H42.233-260211-1305 LÊ THỊ HIỀN Trần Thị Tươi 11/02/2026 09:41:01
13/02/2026 

09:39:27

11/02/2026 

16:27:16
Đã trả kết quả

204 H42.233-260211-1335 LÊ THỊ HIỀN Trần Thị Tươi 11/02/2026 09:43:42
13/02/2026 

09:42:32

11/02/2026 

16:28:43
Đã trả kết quả

205 H42.233-260211-1363 Phạm Minh Hiếu Vũ Thị Xuân 11/02/2026 09:40:40
13/02/2026 

08:38:57

11/02/2026 

23:01:44
Đã trả kết quả

206 H42.233-260211-1631 Đinh Quang Huy Vũ Thị Xuân 11/02/2026 09:55:12
23/02/2026 

09:52:07

12/02/2026 

12:07:29
Đã trả kết quả

207 H42.233-260211-1685 TRẦN VĂN CÔNG Trần Thị Tươi 11/02/2026 10:15:41
13/02/2026 

10:13:46

11/02/2026 

16:31:13
Đã trả kết quả

208 H42.233-260211-1891 ĐẶNG THỊ VÂN Trần Thị Tươi 11/02/2026 10:10:54
13/02/2026 

10:09:53

11/02/2026 

16:30:11
Đã trả kết quả

209 H42.233-260211-2053 NGUYỄN VIẾT THUẦN Trần Thị Tươi 11/02/2026 10:19:43
13/02/2026 

10:18:56

11/02/2026 

16:34:21
Đã trả kết quả

210 H42.233-260211-2326 TRẦN THỊ THÚY Trần Thị Tươi 11/02/2026 10:47:14
13/02/2026 

10:45:35

11/02/2026 

16:35:26
Đã trả kết quả

211 H42.233-260211-2453 Đinh Văn Thu Vũ Thị Xuân 11/02/2026 10:48:46
23/02/2026 

10:45:56

11/02/2026 

23:25:25
Đã trả kết quả

212 H42.233-260211-2598 Phạm Văn Nhân Trần Thị Tươi 11/02/2026 11:02:54
13/02/2026 

11:01:15

12/02/2026 

11:49:52
Đã trả kết quả

213 H42.233-260211-2652 PHẠM VĂN NHÂN Trần Thị Tươi 11/02/2026 11:07:08
13/02/2026 

11:05:37

12/02/2026 

11:51:55
Đã trả kết quả

214 H42.233-260211-3212 HOÀNG VĂN HOAN Trần Thị Tươi 11/02/2026 13:54:17
13/02/2026 

11:51:58

12/02/2026 

16:45:38
Đã trả kết quả

215 H42.233-260211-3230 HOÀNG VĂN HOAN Trần Thị Tươi 11/02/2026 14:00:37
13/02/2026 

13:57:25

12/02/2026 

16:59:34
Đã trả kết quả

216 H42.233-260211-3327 TRẦN THỊ HOÀI Trần Thị Tươi 11/02/2026 14:09:02
13/02/2026 

13:04:37

12/02/2026 

16:46:44
Đã trả kết quả

217 H42.233-260211-3413 TRẦN THỊ HOÀI Trần Thị Tươi 11/02/2026 14:19:17
13/02/2026 

14:13:32

12/02/2026 

11:39:31
Đã trả kết quả

218 H42.233-260211-3452 TRẦN THỊ HOÀI Trần Thị Tươi 11/02/2026 14:33:46
13/02/2026 

14:27:51

12/02/2026 

11:37:51
Đã trả kết quả

219 H42.233-260211-3819 TRẦN VĂN CHIẾN Trần Thị Tươi 11/02/2026 14:53:30
13/02/2026 

14:51:16

12/02/2026 

08:14:01
Đã trả kết quả

220 H42.233-260211-4024 NGUYỄN TIẾN MẠNH  Vũ Thị Xuân 11/02/2026 15:06:27
13/02/2026 

14:04:54

11/02/2026 

23:12:33
Đã trả kết quả

221 H42.233-260211-4344 TRẦN THỊ LÁNG Trần Thị Tươi 11/02/2026 15:34:47
23/02/2026 

08:00:00

12/02/2026 

11:54:06
Đã trả kết quả

222 H42.233-260211-4535 HÀ THỊ HỢP Vũ Thị Xuân 11/02/2026 15:50:04
23/02/2026 

08:00:00

12/02/2026 

11:49:25
Đã trả kết quả



223 H42.233-260211-4621
NGUYỄN QUANG 

HIẾU
Trần Thị Tươi 11/02/2026 15:58:24

23/02/2026 

08:00:00

12/02/2026 

08:20:16
Đã trả kết quả

224 H42.233-260211-4812 LÊ TẤN TÀI Trần Thị Tươi 11/02/2026 16:18:42
23/02/2026 

08:00:00

12/02/2026 

08:21:37
Đã trả kết quả

225 H42.233-260211-4874 TRẦN VĂN TUẤN  Vũ Thị Xuân 11/02/2026 16:26:52
23/02/2026 

08:00:00

11/02/2026 

23:17:16
Đã trả kết quả

226 H42.233-260211-4976 TRẦN MINH DŨNG  Vũ Thị Xuân 11/02/2026 16:49:46
23/02/2026 

08:00:00

11/02/2026 

23:22:04
Đã trả kết quả

227 H42.233-260211-5016 PHẠM VĂN TÚ Trần Thị Tươi 11/02/2026 17:11:52
23/02/2026 

08:00:00

12/02/2026 

17:02:04
Đã trả kết quả

228 H42.233-260211-5030 PHẠM VĂN TÚ Trần Thị Tươi 11/02/2026 17:17:38
23/02/2026 

08:00:00

12/02/2026 

19:41:19
Đã trả kết quả

229 H42.233-260211-5036 PHẠM VĂN TÚ Trần Thị Tươi 11/02/2026 17:21:35
23/02/2026 

08:00:00

12/02/2026 

19:43:36
Đã trả kết quả

230 H42.233-260211-5051 Phạm Văn Tú Trần Thị Tươi 11/02/2026 17:24:12
23/02/2026 

08:00:00

12/02/2026 

19:48:50
Đã trả kết quả

231 H42.233-260212-0231 PHAN VĂN ĐỆ Trần Thị Tươi 12/02/2026 08:34:36
23/02/2026 

08:33:35

12/02/2026 

14:17:01
Đã trả kết quả

232 H42.233-260212-0468 VŨ VĂN ĐỀ Trần Thị Tươi 12/02/2026 08:55:01
23/02/2026 

08:49:42

12/02/2026 

14:21:02
Đã trả kết quả

233 H42.233-260212-0662 VŨ ĐÌNH TIẾN Trần Thị Tươi 12/02/2026 10:26:29
23/02/2026 

10:22:51

12/02/2026 

17:13:05
Đã trả kết quả

234 H42.233-260212-0679 TRẦN THỊ YẾN  Vũ Thị Xuân 12/02/2026 09:04:46
23/02/2026 

08:03:28

13/02/2026 

09:59:37
Đã trả kết quả

235 H42.233-260212-0764 TRẦN QUỐC VIỆT Trần Thị Tươi 12/02/2026 09:33:50
23/02/2026 

09:32:22

13/02/2026 

13:34:30
Đã trả kết quả

236 H42.233-260212-1157 Trần Nguyễn Nguyệt Ánh Vũ Thị Xuân 12/02/2026 09:45:07
24/02/2026 

09:43:29

13/02/2026 

10:13:57
Đã trả kết quả

237 H42.233-260212-1245 Đỗ Văn Thắng Vũ Thị Xuân 12/02/2026 09:34:53
23/02/2026 

08:33:49

13/02/2026 

10:02:08
Đã trả kết quả

238 H42.233-260212-1448 NGUYỄN THỊ NGOAN Lê Thị Lụa
Đề nghị hòa giải tranh chấp đất 

đai
12/02/2026 09:47:42

23/04/2026 

09:46:21
Đang xử lý

239 H42.233-260212-1937 VŨ ĐÌNH TIẾN Trần Thị Tươi 12/02/2026 10:32:11
23/02/2026 

09:30:34

12/02/2026 

19:52:07
Đã trả kết quả

240 H42.233-260212-2024 TRẦN HUY HOÀNG  Vũ Thị Xuân 12/02/2026 10:20:58
23/02/2026 

09:20:12

13/02/2026 

10:06:53
Đã trả kết quả

241 H42.233-260212-2477 PHẠM TRUNG THÀNH Trần Thị Tươi 12/02/2026 11:15:38
23/02/2026 

11:14:42

12/02/2026 

14:22:50
Đã trả kết quả

242 H42.233-260212-2508 PHẠM TRUNG THÀNH Trần Thị Tươi 12/02/2026 11:18:27
23/02/2026 

11:17:23

12/02/2026 

14:24:43
Đã trả kết quả

243 H42.233-260212-2578 ĐỖ THỊ THẢO Trần Thị Tươi 12/02/2026 11:22:53
23/02/2026 

11:20:35

12/02/2026 

14:26:05
Đã trả kết quả

244 H42.233-260212-2603 ĐỖ THỊ THẢO Trần Thị Tươi 12/02/2026 11:27:37
23/02/2026 

11:24:50

12/02/2026 

14:27:11
Đã trả kết quả

245 H42.233-260212-2685 TRẦN THỊ THU HẰNG  Vũ Thị Xuân 12/02/2026 11:32:34
23/02/2026 

10:30:14

13/02/2026 

10:09:39
Đã trả kết quả

246 H42.233-260212-2873 TRẦN THỊ MINH Trần Thị Tươi 12/02/2026 13:57:03
23/02/2026 

13:54:36

12/02/2026 

21:23:22
Đã trả kết quả

247 H42.233-260212-2903 TRẦN THỊ MINH Trần Thị Tươi 12/02/2026 14:09:21
23/02/2026 

14:06:07

12/02/2026 

21:25:20
Đã trả kết quả



248 H42.233-260212-3265 PHẠM VĂN ĐẠI Trần Thị Tươi 12/02/2026 14:33:33
23/02/2026 

14:32:36

12/02/2026 

21:27:48
Đã trả kết quả

249 H42.233-260212-3375 PHẠM THỊ NGOAN Trần Thị Tươi 12/02/2026 14:46:44
23/02/2026 

14:45:23

12/02/2026 

21:29:34
Đã trả kết quả

250 H42.233-260212-3502 MAI THỊ THÚY HẰNG Trần Thị Tươi 12/02/2026 14:59:28
23/02/2026 

14:58:38

12/02/2026 

21:31:41
Đã trả kết quả

251 H42.233-260212-3647
TRẦN NGUYỄN 

NGUYỆT ÁNH
Trần Thị Tươi 12/02/2026 15:26:10

24/02/2026 

08:00:00

13/02/2026 

15:48:37
Đã trả kết quả

252 H42.233-260212-3696
TRẦN NGUYỄN 

NGUYỆT ÁNH
Trần Thị Tươi 12/02/2026 15:28:54

24/02/2026 

08:00:00

13/02/2026 

15:49:47
Đã trả kết quả

253 H42.233-260212-3910 PHẠM XUÂN BÁCH Trần Thị Tươi 12/02/2026 16:08:11
24/02/2026 

08:00:00

13/02/2026 

15:51:02
Đã trả kết quả

254 H42.233-260212-3962 PHẠM XUÂN BÁCH Trần Thị Tươi 12/02/2026 16:10:21
24/02/2026 

08:00:00

13/02/2026 

15:52:27
Đã trả kết quả

255 H42.233-260212-4032 TÔ VIỆT HOÀNG Trần Thị Tươi 12/02/2026 16:19:10
24/02/2026 

08:00:00

13/02/2026 

15:55:52
Đã trả kết quả

256 H42.233-260212-4193 Phan Văn Thắng Trần Thị Tươi 12/02/2026 17:09:52
24/02/2026 

08:00:00

13/02/2026 

15:57:05
Đã trả kết quả

257 H42.233-260213-0228 TRẦN THỊ TƯƠI Trần Thị Tươi 13/02/2026 08:44:42
24/02/2026 

08:41:49

13/02/2026 

16:03:02
Đã trả kết quả

258 H42.233-260213-0253 TRẦN THỊ TƯƠI Trần Thị Tươi 13/02/2026 08:47:40
24/02/2026 

08:46:33

13/02/2026 

16:04:16
Đã trả kết quả

259 H42.233-260213-0434 TRẦN THỊ TƯƠI Trần Thị Tươi 13/02/2026 08:56:26
24/02/2026 

08:55:38

13/02/2026 

16:05:36
Đã trả kết quả

260 H42.233-260213-0750 TRẦN VĂN NGHĨA Trần Thị Tươi 13/02/2026 09:25:07
24/02/2026 

09:24:13

13/02/2026 

16:06:45
Đã trả kết quả

261 H42.233-260223-0199 PHAN THỊ ĐÀO  Vũ Thị Xuân 23/02/2026 08:33:01
25/02/2026 

08:00:00

24/02/2026 

17:24:03
Đã trả kết quả

262 H42.233-260223-0868 ĐOÀN NGỌC TIÊN  Vũ Thị Xuân 23/02/2026 09:26:24
25/02/2026 

08:24:43

24/02/2026 

17:28:55
Đã trả kết quả

263 H42.233-260223-1243 TRẦN ĐỨC LONG  Vũ Thị Xuân 23/02/2026 09:47:35
25/02/2026 

08:45:29

24/02/2026 

17:30:19
Đã trả kết quả

264 H42.233-260223-1567 PHAN TRUNG ĐIẾN  Vũ Thị Xuân 23/02/2026 10:32:08
25/02/2026 

09:28:27

24/02/2026 

17:31:56
Đã trả kết quả

265 H42.233-260223-1844 PHẠM VĂN NINH  Vũ Thị Xuân 23/02/2026 10:34:14
25/02/2026 

09:32:50

24/02/2026 

17:33:24
Đã trả kết quả

266 H42.233-260223-2182 ĐẶNG NGỌC ĐẠT  Vũ Thị Xuân 23/02/2026 11:07:04
25/02/2026 

10:05:46

24/02/2026 

17:36:05
Đã trả kết quả

267 H42.233-260223-3445 TRẦN VĂN CÔNG  Vũ Thị Xuân 23/02/2026 14:52:33
25/02/2026 

13:49:33

24/02/2026 

17:38:22
Đã trả kết quả

268 H42.233-260223-4515 LÊ VĂN ĐÁN Vũ Thị Xuân 23/02/2026 16:21:41
27/02/2026 

08:00:00

25/02/2026 

18:01:54
Đã trả kết quả

269 H42.233-260223-4677 Mai Văn Quảng Trần Thị Tươi 23/02/2026 16:49:44
26/02/2026 

08:00:00

24/02/2026 

16:49:52
Đã trả kết quả

270 H42.233-260223-4692 MAI VĂN QUẢNG Trần Thị Tươi 23/02/2026 16:43:10
26/02/2026 

08:00:00

24/02/2026 

16:51:39
Đã trả kết quả

271 H42.233-260224-0075 TRẦN NGỌC TIỆC Trần Thị Tươi 24/02/2026 08:18:32
26/02/2026 

08:17:13

24/02/2026 

16:53:13
Đã trả kết quả

272 H42.233-260224-0330 Trần Ngọc Diệp Vũ Thị Xuân 24/02/2026 08:34:37
26/02/2026 

08:00:00

24/02/2026 

17:41:24
Đã trả kết quả



273 H42.233-260224-0346 ĐỖ THỊ YẾN Trần Thị Tươi 24/02/2026 09:08:12
26/02/2026 

09:04:11

24/02/2026 

17:01:14
Đã trả kết quả

274 H42.233-260224-0447 VŨ MẠNH QUYỀN Trần Thị Tươi 24/02/2026 08:57:52
26/02/2026 

08:56:13

24/02/2026 

16:54:52
Đã trả kết quả

275 H42.233-260224-0487 ĐẶNG HỮU ĐÔNG Trần Thị Tươi 24/02/2026 09:14:21
26/02/2026 

09:12:32

24/02/2026 

17:03:10
Đã trả kết quả

276 H42.233-260224-0565 ĐỖ THỊ HỜN Nguyễn Thị Lượt Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng 24/02/2026 08:51:42
27/02/2026 

08:50:38

24/02/2026 

14:22:44
Đã trả kết quả

277 H42.233-260224-0585 TRẦN VĂN THẾ Trần Thị Tươi 24/02/2026 09:21:04
26/02/2026 

09:17:58

24/02/2026 

17:04:39
Đã trả kết quả

278 H42.233-260224-0726 VŨ MẠNH QUYỀN Trần Thị Tươi 24/02/2026 09:01:23
26/02/2026 

09:00:33

24/02/2026 

16:59:13
Đã trả kết quả

279 H42.233-260224-0832 TRẦN THẾ HÙNG  Vũ Thị Xuân 24/02/2026 09:00:13
26/02/2026 

08:00:00

25/02/2026 

17:52:48
Đã trả kết quả

280 H42.233-260224-1357 TRẦN HỮU TIẾN Trần Thị Tươi 24/02/2026 10:52:15
26/02/2026 

10:50:11

25/02/2026 

07:59:01
Đã trả kết quả

281 H42.233-260224-1396 PHẠM THỊ MAI Trần Thị Tươi 24/02/2026 09:25:50
26/02/2026 

09:23:54

24/02/2026 

17:05:51
Đã trả kết quả

282 H42.233-260224-1485 PHẠM THỊ MAI Trần Thị Tươi 24/02/2026 09:31:35
26/02/2026 

09:29:42

24/02/2026 

17:07:09
Đã trả kết quả

283 H42.233-260224-1598 ĐỖ VĂN ĐOÀN Trần Thị Tươi 24/02/2026 09:47:53
26/02/2026 

09:33:25

24/02/2026 

17:10:10
Đã trả kết quả

284 H42.233-260224-1658 ĐỖ VĂN ĐOÀN Trần Thị Tươi 24/02/2026 09:52:02
26/02/2026 

09:49:42

24/02/2026 

17:11:10
Đã trả kết quả

285 H42.233-260224-2512 TRẦN VĂN TRỌNG Trần Thị Tươi 24/02/2026 10:15:17
26/02/2026 

10:14:27

24/02/2026 

17:13:10
Đã trả kết quả

286 H42.233-260224-2897 VŨ THỊ THANH HUẾ Trần Thị Tươi 24/02/2026 10:33:23
26/02/2026 

10:30:05

24/02/2026 

17:14:20
Đã trả kết quả

287 H42.233-260224-3483 ĐỖ ANH HIẾU Trần Thị Tươi 24/02/2026 11:10:34
26/02/2026 

11:08:49

24/02/2026 

17:15:50
Đã trả kết quả

288 H42.233-260224-3544 ĐỖ ANH HIẾU Trần Thị Tươi 24/02/2026 11:21:39
26/02/2026 

11:20:50

24/02/2026 

17:17:39
Đã trả kết quả

289 H42.233-260224-3612 ĐỖ VĂN TÙNG Trần Thị Tươi 24/02/2026 11:32:13
26/02/2026 

11:24:36

24/02/2026 

17:20:17
Đã trả kết quả

290 H42.233-260224-3666 TRẦN VĂN TRƯỜNG Trần Thị Tươi 24/02/2026 11:27:50
26/02/2026 

11:25:20

24/02/2026 

17:21:34
Đã trả kết quả

291 H42.233-260224-3744 TRẦN THỊ LIỄU Trần Thị Tươi
Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ
24/02/2026 11:36:32

26/02/2026 

11:34:13

24/02/2026 

17:23:21
Đã trả kết quả

292 H42.233-260224-3797 LUÂN THỊ TRÀ MY Trần Thị Tươi 24/02/2026 11:44:49
26/02/2026 

11:41:16

24/02/2026 

17:27:49
Đã trả kết quả

293 H42.233-260224-4054 Vũ Thu Duyên Vũ Thị Xuân 24/02/2026 13:47:24
26/02/2026 

11:46:34

24/02/2026 

17:44:00
Đã trả kết quả

294 H42.233-260224-4217 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG Trần Thị Tươi

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở.

24/02/2026 15:23:37
27/02/2026 

08:00:00

25/02/2026 

08:01:06
Đã trả kết quả

295 H42.233-260224-4249 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG Trần Thị Tươi

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở.

24/02/2026 15:31:45
27/02/2026 

08:00:00

25/02/2026 

08:02:35
Đã trả kết quả



296 H42.233-260224-4387 Trịnh Trần Bảo Trâm Vũ Thị Xuân 24/02/2026 14:18:38
27/02/2026 

14:16:06

26/02/2026 

22:19:20
Đã trả kết quả

297 H42.233-260224-4705 NGUYỄN KIM CHI Trần Thị Tươi 24/02/2026 14:40:16
26/02/2026 

14:39:13

24/02/2026 

17:33:47
Đã trả kết quả

298 H42.233-260224-4869 ĐẶNG XUÂN KỲ  Vũ Thị Xuân 24/02/2026 14:52:34
26/02/2026 

13:51:20

26/02/2026 

09:14:19
Đã trả kết quả

299 H42.233-260224-5104
TRẦN THỊ NHƯ 

QUỲNH
Trần Thị Tươi 24/02/2026 15:11:14

27/02/2026 

08:00:00

24/02/2026 

17:34:51
Đã trả kết quả

300 H42.233-260224-5456
TRẦN THỊ THANH 

NGOAN  
Vũ Thị Xuân 24/02/2026 16:26:18

27/02/2026 

08:00:00

26/02/2026 

13:32:48
Đã trả kết quả

301 H42.233-260224-5654 Đỗ Thị Thúy Vũ Thị Xuân 24/02/2026 15:40:27
26/02/2026 

14:39:19

25/02/2026 

17:54:37
Đã trả kết quả

302 H42.233-260224-5872 TRẦN DUY TÂM Trần Thị Tươi 24/02/2026 15:59:29
27/02/2026 

08:00:00

24/02/2026 

17:35:56
Đã trả kết quả

303 H42.233-260224-5886 TRẦN NGỌC DŨNG  Vũ Thị Xuân 24/02/2026 15:57:05
26/02/2026 

14:56:10

25/02/2026 

18:00:37
Đã trả kết quả

304 H42.233-260224-6129 NGUYỄN THU UYÊN Trần Thị Tươi 24/02/2026 16:21:23
27/02/2026 

08:00:00

24/02/2026 

17:37:05
Đã trả kết quả

305 H42.233-260224-6177 PHẠM ĐỨC DU  Vũ Thị Xuân 24/02/2026 16:28:15
27/02/2026 

08:00:00

26/02/2026 

13:34:26
Đã trả kết quả

306 H42.233-260224-6251 TRẦN THỊ MAI LINH Trần Thị Tươi 24/02/2026 16:42:20
27/02/2026 

08:00:00

24/02/2026 

17:38:26
Đã trả kết quả

307 H42.233-260224-6371
TRẦN THỊ HUYỀN 

TRANG  
Vũ Thị Xuân 24/02/2026 16:58:13

27/02/2026 

08:00:00

26/02/2026 

13:35:36
Đã trả kết quả

308 H42.233-260224-6411 Doãn Thị Thêu Vũ Thị Xuân 25/02/2026 08:52:01
02/03/2026 

08:51:36

27/02/2026 

14:02:36
Đã trả kết quả

309 H42.233-260225-0394 PHẠM THỊ GIANG Trần Thị Tươi 25/02/2026 08:46:46
27/02/2026 

08:45:57

25/02/2026 

17:32:45
Đã trả kết quả

310 H42.233-260225-0695 Đoàn Văn Huyến Trần Thị Tươi 25/02/2026 10:17:24
27/02/2026 

10:15:06

25/02/2026 

17:42:53
Đã trả kết quả

311 H42.233-260225-0723 PHẠM THỊ THẢO LY Trần Thị Tươi 25/02/2026 09:00:52
27/02/2026 

08:59:05

25/02/2026 

17:36:41
Đã trả kết quả

312 H42.233-260225-0760
PHẠM THỊ THU 

TRANG
Trần Thị Tươi 25/02/2026 08:57:27

27/02/2026 

08:56:42

25/02/2026 

17:34:00
Đã trả kết quả

313 H42.233-260225-1098 BÙI ĐĂNG HẠNH Trần Thị Tươi
Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ
25/02/2026 09:14:06

27/02/2026 

09:12:39

25/02/2026 

17:37:55
Đã trả kết quả

314 H42.233-260225-1656 NGUYỄN VĂN HƯNG Trần Thị Tươi 25/02/2026 09:37:34
27/02/2026 

09:36:11

25/02/2026 

17:40:33
Đã trả kết quả

315 H42.233-260225-1969
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG
Trần Thị Tươi 25/02/2026 09:58:35

27/02/2026 

09:56:38

25/02/2026 

17:41:37
Đã trả kết quả

316 H42.233-260225-2003 Phạm Ngọc Viễn Vũ Thị Xuân 25/02/2026 09:54:21
27/02/2026 

09:54:14

26/02/2026 

17:44:13
Đã trả kết quả

317 H42.233-260225-2249 TRẦN VĂN SỬ Trần Thị Tươi 25/02/2026 14:44:03
27/02/2026 

14:38:33

25/02/2026 

23:53:32
Đã trả kết quả

318 H42.233-260225-2259 Đoàn Văn Huyến Trần Thị Tươi 25/02/2026 10:11:32
27/02/2026 

09:10:00

25/02/2026 

17:39:00
Đã trả kết quả

319 H42.233-260225-2499 TRẦN XUÂN TRƯỜNG  Vũ Thị Xuân 25/02/2026 10:27:40
27/02/2026 

09:24:20

26/02/2026 

13:37:17
Đã trả kết quả

320 H42.233-260225-3154 Bùi Đăng Thìn Vũ Thị Xuân 25/02/2026 11:02:48
27/02/2026 

10:01:03

26/02/2026 

17:46:07
Đã trả kết quả



321 H42.233-260225-3232 TRẦN THỊ HẰNG Trần Thị Tươi 25/02/2026 11:10:14
27/02/2026 

11:07:41

25/02/2026 

17:44:12
Đã trả kết quả

322 H42.233-260225-3247 TRẦN THU THỦY Trần Thị Tươi 25/02/2026 11:16:02
27/02/2026 

11:14:22

25/02/2026 

17:45:13
Đã trả kết quả

323 H42.233-260225-3344 TÔ VĂN TRỌNG Trần Thị Tươi 25/02/2026 11:19:51
27/02/2026 

11:18:37

25/02/2026 

17:46:26
Đã trả kết quả

324 H42.233-260225-3564 PHAN THỊ PHƯỢNG Trần Thị Tươi 25/02/2026 14:31:17
27/02/2026 

14:29:32

25/02/2026 

23:50:10
Đã trả kết quả

325 H42.233-260225-3580 PHAN THỊ PHƯỢNG Trần Thị Tươi 25/02/2026 14:26:34
27/02/2026 

14:23:03

25/02/2026 

23:48:21
Đã trả kết quả

326 H42.233-260225-3590 PHAN THỊ PHƯỢNG Trần Thị Tươi 25/02/2026 14:20:02
27/02/2026 

14:14:05

25/02/2026 

23:46:28
Đã trả kết quả

327 H42.233-260225-3597 PHAN THỊ PHƯỢNG Trần Thị Tươi 25/02/2026 14:10:44
27/02/2026 

14:08:03

25/02/2026 

23:29:28
Đã trả kết quả

328 H42.233-260225-3603 PHAN THỊ PHƯỢNG Trần Thị Tươi 25/02/2026 14:04:36
27/02/2026 

11:59:03

25/02/2026 

23:23:06
Đã trả kết quả

329 H42.233-260225-3626 Bùi Thị Huế Vũ Thị Xuân 25/02/2026 14:30:40
27/02/2026 

13:21:35

26/02/2026 

17:47:45
Đã trả kết quả

330 H42.233-260225-3663 PHAN THỊ PHƯỢNG Trần Thị Tươi 25/02/2026 13:56:05
27/02/2026 

13:54:15

25/02/2026 

23:27:31
Đã trả kết quả

331 H42.233-260225-3670 PHAN THỊ PHƯỢNG Trần Thị Tươi 25/02/2026 13:50:39
27/02/2026 

13:47:58

25/02/2026 

23:25:40
Đã trả kết quả

332 H42.233-260225-3677 PHAN THỊ PHƯỢNG Trần Thị Tươi 25/02/2026 13:44:13
27/02/2026 

11:41:10

25/02/2026 

23:20:26
Đã trả kết quả

333 H42.233-260225-3685 Phan Thị Phượng Trần Thị Tươi 25/02/2026 13:38:30
27/02/2026 

11:36:04

25/02/2026 

23:18:14
Đã trả kết quả

334 H42.233-260225-4206 ĐỖ THỊ NGUYỆT Trần Thị Tươi
Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ
25/02/2026 14:35:36

27/02/2026 

14:34:26

26/02/2026 

17:04:36
Đã trả kết quả

335 H42.233-260225-4560 Trần văn Hà Vũ Thị Xuân 25/02/2026 14:56:30
27/02/2026 

14:42:41

27/02/2026 

08:09:48
Đã trả kết quả

336 H42.233-260225-4834 Lê Ngọc Ánh Vũ Thị Xuân 25/02/2026 14:57:30
27/02/2026 

13:56:51

26/02/2026 

17:52:05
Đã trả kết quả

337 H42.233-260225-5055 Trần Thị Hoài Trần Thị Tươi 25/02/2026 16:37:57
02/03/2026 

08:00:00

25/02/2026 

23:57:26
Đã trả kết quả

338 H42.233-260225-5259 ĐỖ THỊ PHƯƠNG ANH  Vũ Thị Xuân 25/02/2026 16:18:02
02/03/2026 

08:00:00

26/02/2026 

22:25:26
Đã trả kết quả

339 H42.233-260225-5365 TRẦN QUỐC CƯỜNG Trần Thị Tươi 25/02/2026 15:32:08
02/03/2026 

08:00:00

26/02/2026 

17:07:00
Đã trả kết quả

340 H42.233-260225-5426 Trần Văn Đặng Nguyễn Thị Lượt
Đề nghị hưởng trợ cấp khi 

người có công từ trần
25/02/2026 15:32:02

25/03/2026 

08:00:00
Đang xử lý

341 H42.233-260225-5437 TRẦN NGỌC BIÊN Trần Thị Tươi 25/02/2026 16:03:30
02/03/2026 

08:00:00

26/02/2026 

17:09:15
Đã trả kết quả

342 H42.233-260225-5458 Nguyễn Văn Tuân Trần Thị Tươi 25/02/2026 16:54:38
02/03/2026 

08:00:00

26/02/2026 

17:12:39
Đã trả kết quả

343 H42.233-260225-5509 NGUYỄN VĂN TUÂN Trần Thị Tươi 25/02/2026 17:00:32
02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

08:32:37
Đã trả kết quả

344 H42.233-260225-5585 NGUYỄN VĂN TUÂN Trần Thị Tươi 25/02/2026 17:04:43
02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

08:35:09
Đã trả kết quả

345 H42.233-260225-5588 ĐỖ ĐÌNH ĐẠI Trần Thị Tươi 25/02/2026 15:42:13
02/03/2026 

08:00:00

26/02/2026 

17:14:33
Đã trả kết quả



346 H42.233-260225-5604 PHÍ THỊ HẠNH  Vũ Thị Xuân 25/02/2026 16:52:20
02/03/2026 

08:00:00

26/02/2026 

22:27:48
Đã trả kết quả

347 H42.233-260225-5653 TRẦN NGỌC BIÊN Trần Thị Tươi 25/02/2026 15:59:29
02/03/2026 

08:00:00

26/02/2026 

17:16:19
Đã trả kết quả

348 H42.233-260225-5654 NGUYỄN VĂN TUÂN Trần Thị Tươi 25/02/2026 17:15:15
02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

08:37:10
Đã trả kết quả

349 H42.233-260225-5727 Trần Đỗ Duy Lâm Trần Thị Tươi 25/02/2026 15:55:43
02/03/2026 

08:00:00

26/02/2026 

17:18:10
Đã trả kết quả

350 H42.233-260225-5776 Trần Văn Mỹ Vũ Thị Xuân 25/02/2026 15:57:23
27/02/2026 

14:56:11

26/02/2026 

22:23:01
Đã trả kết quả

351 H42.233-260225-5809 NGUYỄN ANH HOÀNG Trần Thị Tươi 25/02/2026 16:16:45
02/03/2026 

08:00:00

26/02/2026 

17:22:52
Đã trả kết quả

352 H42.233-260225-5975 TRẦN THỊ HOÀI Trần Thị Tươi 25/02/2026 16:48:53
02/03/2026 

08:00:00

25/02/2026 

23:59:31
Đã trả kết quả

353 H42.233-260225-6147
NGUYỄN THỊ QUỲNH 

PHƯƠNG  
Vũ Thị Xuân 25/02/2026 17:40:37

02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

13:27:00
Đã trả kết quả

354 H42.233-260225-6260 VŨ TUẤN HÙNG  Vũ Thị Xuân 25/02/2026 17:10:42
02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

13:28:43
Đã trả kết quả

355 H42.233-260225-6382
NGUYỄN THỊ HÀ 

QUỲNH  
Vũ Thị Xuân 25/02/2026 17:18:18

02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

13:39:28
Đã trả kết quả

356 H42.233-260225-6505 Lê Văn Viên Vũ Thị Xuân 26/02/2026 07:51:34
02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

13:42:58
Đã trả kết quả

357 H42.233-260226-0170 BÙI THỊ PHƯƠNG Trần Thị Tươi 26/02/2026 08:48:34
02/03/2026 

08:44:46

26/02/2026 

17:27:27
Đã trả kết quả

358 H42.233-260226-0174 PHẠM VĂN CHINH  Vũ Thị Xuân 26/02/2026 08:22:32
02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

13:45:08
Đã trả kết quả

359 H42.233-260226-0220 TRẦN ĐỨC NHẬT Trần Thị Tươi 26/02/2026 09:08:33
02/03/2026 

09:05:00

26/02/2026 

17:33:47
Đã trả kết quả

360 H42.233-260226-0343 NGUYỄN ĐỨC TÂM Trần Thị Tươi 26/02/2026 09:28:03
02/03/2026 

09:16:04

26/02/2026 

17:38:32
Đã trả kết quả

361 H42.233-260226-0440 NGUYỄN THỊ THƠM Trần Thị Tươi 26/02/2026 08:54:31
02/03/2026 

08:52:46

26/02/2026 

17:29:25
Đã trả kết quả

362 H42.233-260226-0475 TRẦN THỊ THU HÀ Trần Thị Tươi 26/02/2026 09:36:03
02/03/2026 

09:31:43

26/02/2026 

17:40:21
Đã trả kết quả

363 H42.233-260226-0538 TRẦN THỊ THU HÀ Trần Thị Tươi 26/02/2026 09:40:54
02/03/2026 

09:37:32

26/02/2026 

17:41:33
Đã trả kết quả

364 H42.233-260226-0558 TRẦN VĂN VIỆT Vũ Thị Xuân 26/02/2026 08:56:23
02/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

13:51:50
Đã trả kết quả

365 H42.233-260226-0721 LÊ HUY HOÀNG Trần Thị Tươi 26/02/2026 09:02:45
02/03/2026 

08:59:43

26/02/2026 

17:30:51
Đã trả kết quả

366 H42.233-260226-0768 Đặng Thành Giang Vũ Thị Xuân 26/02/2026 09:04:47
02/03/2026 

08:03:38

27/02/2026 

13:56:09
Đã trả kết quả

367 H42.233-260226-1095 Nguyễn Văn Tuân Trần Thị Tươi 26/02/2026 10:55:55
02/03/2026 

10:51:47

26/02/2026 

17:50:34
Đã trả kết quả

368 H42.233-260226-1113 NGUYỄN VĂN KHẢI Trần Thị Tươi 26/02/2026 09:13:29
02/03/2026 

09:11:34

26/02/2026 

17:35:47
Đã trả kết quả

369 H42.233-260226-1243 NGUYỄN VĂN TUÂN Trần Thị Tươi 26/02/2026 11:04:49
02/03/2026 

11:00:49

26/02/2026 

17:51:48
Đã trả kết quả

370 H42.233-260226-1621 PHAN THANH HÙNG  Vũ Thị Xuân 26/02/2026 09:32:05
02/03/2026 

08:30:51

27/02/2026 

13:58:32
Đã trả kết quả



371 H42.233-260226-1866 PHẠM THỊ VÂN Trần Thị Tươi 26/02/2026 09:48:53
02/03/2026 

09:46:58

26/02/2026 

17:43:16
Đã trả kết quả

372 H42.233-260226-2619 ĐOÀN VĂN DUY Trần Thị Tươi 26/02/2026 10:16:47
02/03/2026 

10:15:35

26/02/2026 

17:44:43
Đã trả kết quả

373 H42.233-260226-2814 NGÔ XUÂN HIỆU  Vũ Thị Xuân 26/02/2026 10:29:32
02/03/2026 

09:28:25

27/02/2026 

14:05:48
Đã trả kết quả

374 H42.233-260226-2914 Phạm Xuân Bách Vũ Thị Xuân 26/02/2026 10:57:02
03/03/2026 

10:50:39

27/02/2026 

22:50:14
Đã trả kết quả

375 H42.233-260226-3037 Phan Thị Nụ Trần Thị Tươi 26/02/2026 10:35:45
02/03/2026 

10:34:16

26/02/2026 

17:46:03
Đã trả kết quả

376 H42.233-260226-3076 TRẦN THỊ THU HIỀN Trần Thị Tươi 26/02/2026 11:47:00
02/03/2026 

10:39:06

27/02/2026 

08:39:45
Đã trả kết quả

377 H42.233-260226-3265 PHẠM THỊ VÂN Trần Thị Tươi 26/02/2026 10:49:19
02/03/2026 

10:47:54

26/02/2026 

17:47:24
Đã trả kết quả

378 H42.233-260226-3284 TRẦN THỊ THU HIỀN Trần Thị Tươi 26/02/2026 11:55:39
02/03/2026 

10:51:44

27/02/2026 

08:41:23
Đã trả kết quả

379 H42.233-260226-3321 TRẦN THỊ THU HIỀN Trần Thị Tươi 26/02/2026 12:04:16
02/03/2026 

10:59:43

27/02/2026 

08:43:15
Đã trả kết quả

380 H42.233-260226-3770 TRẦN KHẮC CHƯƠNG Trần Thị Tươi 26/02/2026 11:25:39
02/03/2026 

11:24:15

26/02/2026 

17:48:54
Đã trả kết quả

381 H42.233-260226-3863 TRẦN TRỌNG PHÚC  Vũ Thị Xuân 26/02/2026 11:32:11
02/03/2026 

10:31:22

27/02/2026 

14:11:54
Đã trả kết quả

382 H42.233-260226-3962 TRẦN KHẮC CHƯƠNG  Vũ Thị Xuân 26/02/2026 13:16:13
02/03/2026 

11:09:06

27/02/2026 

14:18:24
Đã trả kết quả

383 H42.233-260226-3986 CAO VĂN PHƯƠNG Trần Thị Tươi 26/02/2026 13:52:58
02/03/2026 

13:49:50

27/02/2026 

08:45:35
Đã trả kết quả

384 H42.233-260226-4546 TỐNG THỊ HỒNG Trần Thị Tươi 26/02/2026 14:31:31
02/03/2026 

14:28:47

27/02/2026 

08:48:19
Đã trả kết quả

385 H42.233-260226-5016 VŨ NGỌC NĂM Trần Thị Tươi 26/02/2026 14:59:24
02/03/2026 

14:56:53

27/02/2026 

08:49:54
Đã trả kết quả

386 H42.233-260226-5116 Trần Thanh Phong Vũ Thị Xuân 26/02/2026 15:03:22
02/03/2026 

14:01:27

27/02/2026 

14:20:54
Đã trả kết quả

387 H42.233-260226-5254 NGUYỄN THỊ NHÂM Trần Thị Tươi 26/02/2026 15:14:26
03/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

08:51:50
Đã trả kết quả

388 H42.233-260226-5494 ĐỖ THỊ MÁT Trần Thị Tươi 26/02/2026 15:28:12
03/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

08:54:12
Đã trả kết quả

389 H42.233-260226-5692 Mai Thành Trung Vũ Thị Xuân 26/02/2026 15:44:39
02/03/2026 

14:43:06

27/02/2026 

14:23:11
Đã trả kết quả

390 H42.233-260226-5794 MAI DIỆU LINH Trần Thị Tươi 26/02/2026 15:52:48
03/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

08:55:44
Đã trả kết quả

391 H42.233-260226-5851 PHẠM VĂN DIÊN Trần Thị Tươi 26/02/2026 15:59:30
03/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

13:28:28
Đã trả kết quả

392 H42.233-260226-5889 Trần Đức Quân Vũ Thị Xuân 26/02/2026 16:24:03
04/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

22:54:25
Đã trả kết quả

393 H42.233-260226-6152 HÀ THỊ HỢP Trần Thị Tươi 26/02/2026 16:16:34
03/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

11:44:21
Đã trả kết quả

394 H42.233-260226-6259 Nguyễn Thị Hồng Nhung Vũ Thị Xuân 26/02/2026 16:55:48
03/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

22:24:57
Đã trả kết quả

395 H42.233-260226-6499 NGUYỄN THỊ NGA Trần Thị Tươi
Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ
26/02/2026 16:39:27

03/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

11:46:06
Đã trả kết quả



396 H42.233-260226-6578 HÀ QUỐC HỘI Trần Thị Tươi 26/02/2026 16:49:59
03/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

11:47:18
Đã trả kết quả

397 H42.233-260226-6596 HÀ THỊ HỢP Vũ Thị Xuân 26/02/2026 17:12:13
03/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

14:25:23
Đã trả kết quả

398 H42.233-260226-6609 Trần Huy Hoàng Vũ Thị Xuân 26/02/2026 17:21:55
04/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

22:55:59
Đã trả kết quả

399 H42.233-260226-6817 Đặng Văn Thắng Vũ Thị Xuân 27/02/2026 10:08:23
04/03/2026 

10:07:26

27/02/2026 

22:58:20
Đã trả kết quả

400 H42.233-260227-0148 TRẦN MINH TUÂN Trần Thị Tươi 27/02/2026 08:18:08
03/03/2026 

08:15:55

27/02/2026 

11:48:59
Đã trả kết quả

401 H42.233-260227-0280 NGUYỄN THỌ HÙNG Trần Thị Tươi 27/02/2026 08:57:31
03/03/2026 

08:29:52

27/02/2026 

13:30:04
Đã trả kết quả

402 H42.233-260227-0326 NGUYỄN THỌ HÙNG Trần Thị Tươi 27/02/2026 09:01:05
03/03/2026 

09:00:17

27/02/2026 

13:31:36
Đã trả kết quả

403 H42.233-260227-0368 NGUYỄN THỌ HÙNG Trần Thị Tươi 27/02/2026 09:05:38
03/03/2026 

09:02:26

27/02/2026 

13:32:51
Đã trả kết quả

404 H42.233-260227-0675 PHẠM CÔNG VŨ Trần Thị Tươi 27/02/2026 09:12:48
03/03/2026 

09:09:57

27/02/2026 

13:34:36
Đã trả kết quả

405 H42.233-260227-0823 TRẦN VĂN HIỆP  Vũ Thị Xuân 27/02/2026 08:54:01
03/03/2026 

08:00:00

27/02/2026 

22:30:57
Đã trả kết quả

406 H42.233-260227-0863 NGÔ THỊ NHẠN Trần Thị Tươi 27/02/2026 09:17:50
03/03/2026 

09:15:30

27/02/2026 

13:36:02
Đã trả kết quả

407 H42.233-260227-1981
NGUYỄN THANH 

TÙNG
Trần Thị Tươi 27/02/2026 09:40:35

03/03/2026 

09:39:16

27/02/2026 

13:37:21
Đã trả kết quả

408 H42.233-260227-2419 PHẠM HỮU HIỆU  Vũ Thị Xuân 27/02/2026 10:43:48
03/03/2026 

09:34:56

27/02/2026 

22:38:01
Đã trả kết quả

409 H42.233-260227-2512 ĐẶNG THỊ ÁNH Trần Thị Tươi 27/02/2026 09:59:08
03/03/2026 

09:56:34

27/02/2026 

13:38:33
Đã trả kết quả

410 H42.233-260227-2639 TRẦN HỮU SỬ Vũ Thị Xuân đăng ký lại khai sinh 27/02/2026 11:14:25
06/03/2026 

11:13:37
Đang xử lý

411 H42.233-260227-2641 TRẦN VĂN THÊM Trần Thị Tươi 27/02/2026 10:08:56
03/03/2026 

10:07:36

27/02/2026 

13:40:14
Đã trả kết quả

412 H42.233-260227-2794 TRẦN THỊ SUỐT Vũ Thị Xuân đăng ký lại khai sinh 27/02/2026 11:22:41
06/03/2026 

11:21:24
Đang xử lý

413 H42.233-260227-2875 VŨ VĂN HOÀN Trần Thị Tươi 27/02/2026 10:21:23
03/03/2026 

10:20:22

27/02/2026 

13:54:27
Đã trả kết quả

414 H42.233-260227-2931 VŨ VĂN HOÀN Trần Thị Tươi 27/02/2026 10:28:04
03/03/2026 

10:26:33

27/02/2026 

13:55:58
Đã trả kết quả

415 H42.233-260227-2967 VŨ VĂN HOÀN Trần Thị Tươi 27/02/2026 10:31:24
03/03/2026 

10:30:24

27/02/2026 

13:58:54
Đã trả kết quả

416 H42.233-260227-3161 TRẦN VĂN QUYẾT  Vũ Thị Xuân 27/02/2026 10:56:47
03/03/2026 

09:55:08

27/02/2026 

22:45:19
Đã trả kết quả

417 H42.233-260227-3572 PHAN THỊ LỆ QUYÊN  Vũ Thị Xuân 27/02/2026 11:06:39
03/03/2026 

10:04:28

27/02/2026 

22:48:16
Đã trả kết quả

418 H42.233-260227-3710 NGÔ THỊ THU TRANG Trần Thị Tươi 27/02/2026 10:57:46
03/03/2026 

10:56:54

27/02/2026 

14:00:27
Đã trả kết quả

419 H42.233-260227-4064 PHAN THỊ PHƯỢNG Trần Thị Tươi 27/02/2026 11:34:31
03/03/2026 

11:30:34

28/02/2026 

14:58:39
Đã trả kết quả

420 H42.233-260227-4114 PHAN THỊ PHƯỢNG Trần Thị Tươi 27/02/2026 11:40:44
03/03/2026 

11:37:48

28/02/2026 

15:00:27
Đã trả kết quả



421 H42.233-260227-5141 ĐẶNG NHẬT THAO Trần Thị Tươi 27/02/2026 14:39:42
03/03/2026 

14:38:40

28/02/2026 

15:03:30
Đã trả kết quả

422 H42.233-260227-5498 NGÔ QUANG KHÁ Trần Thị Tươi 27/02/2026 15:03:10
04/03/2026 

08:00:00

28/02/2026 

15:05:15
Đã trả kết quả

423 H42.233-260227-5760 NGUYỄN THỊ THU Trần Thị Tươi 27/02/2026 16:13:47
04/03/2026 

08:00:00
Đang xử lý

424 H42.233-260227-6098 NGUYỄN THỊ THU Trần Thị Tươi 27/02/2026 16:08:45
04/03/2026 

08:00:00
Đang xử lý

425 H42.233-260227-6103
NGUYỄN THỊ HOÀI 

THU
Trần Thị Tươi 27/02/2026 15:40:22

04/03/2026 

08:00:00

28/02/2026 

15:07:16
Đã trả kết quả

426 H42.233-260227-6286
NGUYỄN THỊ NGỌC 

BÍCH  
Vũ Thị Xuân 27/02/2026 15:47:14

03/03/2026 

14:45:55

27/02/2026 

22:52:44
Đã trả kết quả

427 H42.233-260227-6366 Đặng Xuân Kỳ Trần Thị Tươi 27/02/2026 15:54:27
04/03/2026 

08:00:00

28/02/2026 

15:09:28
Đã trả kết quả

428 H42.233-260227-6547 TRẦN THỊ THU HÀ Vũ Thị Xuân
hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn 

với người nước ngoài
27/02/2026 16:58:40

23/03/2026 

08:00:00
Đang xử lý

429 H42.233-260227-6815 NGÔ MINH HỘI Trần Thị Tươi 27/02/2026 16:27:10
04/03/2026 

08:00:00

28/02/2026 

15:11:24
Đã trả kết quả

430 H42.233-260227-6907 TRẦN THỊ TƯƠI Trần Thị Tươi 27/02/2026 16:38:00
04/03/2026 

08:00:00

28/02/2026 

15:16:30
Đã trả kết quả

431 H42.233-260227-6927 NGUYỄN THỊ CHANH Trần Thị Tươi 27/02/2026 16:41:13
04/03/2026 

08:00:00

28/02/2026 

15:13:42
Đã trả kết quả


